
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3987/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2021 

        

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 36 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 20/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hà Nội, Hải 

Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Nghệ An, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số  3987 /SYT-NVY ngày  21 /10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian  

cách ly 

Thông tin xét nghiệm, 

điều trị và tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Huỳnh Trung Đông Nam 1985 N1906430 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

06h40 

21/10/2021 
Hòa Quý Ngũ Hoành Sơn Đà Nẵng 

2 Nguyễn Mạnh Cường Nam 1979 C6579431 0357916579 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

05h30 

21/10/2021 
Thụy Phương Bắc Từ Liêm Hà Nội 

3 Phan Văn Chức Nam 1991 C8890158 0398746558 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

05h00 

21/10/2021 
Lương Điền Cẩm Giàng Hải Dương 

4 Chu Văn Thắng Nam 1977 C3626090 0977261446 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

06h30 

21/10/2021 
Thái Hòa Bình Giang Hải Dương 

5 Bùi Thị Miền Nữ 1959 C5253141 0377024836 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

09h50 

21/10/2021 
Trung Sơn Lương Sơn Hòa Bình 

6 Phạm Viết Đồng Nam 1984 B8302868 0342025536 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

05h40 

21/10/2021 
Phù Ủng Ân Thi Hưng Yên 

7 Nguyễn Thị Giang Nữ 1981 C0120016 0983196686 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

09h30 

21/10/2021 
Phong Niên Bảo Thắng Lào Cai 

8 Mai Sỹ Minh Nam 1985 C8787221 0345810425 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

23h40 

20/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

9 Trần Thanh Hiếu Nam 1975 N2462280 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

23h40 

20/10/2021 
Phúc Thành  Yên Thành Nghệ An 

10 Trần Văn Ơn Nam 1995 187325994 0352001630 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

01h00 

21/10/2021 
Khối 3 Anh Sơn Nghệ An 

11 Đoàn Thị Bích Ngọc Nữ 1988 C6570494 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An 

12 Nguyễn Văn Tài Nam 1993 C6333841 0352010789 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h10 

21/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 



13 Trần Văn Chiêm Nam 1976 N2173498 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h50 

21/10/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

14 Phạm Văn Chiến Nam 1972 B167000 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Lạng Sơn Nghĩa Đàn Nghệ An 

15 Vi Thị Hoài Nữ 1993 B8165571 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

03h40 

21/10/2021 
Châu Thân Quế Phong Nghệ An 

16 Lốc Thị Hoài Nữ 1992 C3849428 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Châu Hội  Quỳnh Châu Nghệ An 

17 Nguyễn Thị Hương Nữ 1977 N1764434 0365175711 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

23h50 

20/10/2021 
Quỳnh Yên Quỳnh Lưu Nghệ An 

18 Phạm Thị Hằng Nữ 1976 C8671723 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

23h40 

20/10/2021 
Đô Thành Yên Thành Nghệ An 

19 Nguyễn Quang Ngọc Nam 1998 B8363931 0389208884 06/10 20/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

20/10/2021 

23h00 

20/10/2021 
Thạch Sơn Anh Sơn  Nghệ An 

20 Nguyễn Văn Thống Nam 1982 186185656 0971362384 06/10 20/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

20/10/2021 

23h00 

20/10/2021 
Diễn Thái Diễn Châu Nghệ An 

21 Lê Xuân Trường Nam 1977 182168860 0209774722 06/10 20/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

20/10/2021 

23h00 

20/10/2021 
Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An 

22 Lương Văn Hợi Nam 1969 Không có 0343681562 06/10 20/10 XN âm tính Xe khách 
20h00 

20/10/2021 

02h00 

21/10/2021 
Yên Hòa Tương Dương Nghệ An 

23 Cao Thị Hương Giang Nữ 1982 C6625809 0349796453 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

22h30 

20/10/2021 
Liên Trường Quảng Trạch Quảng Bình 

24 Lê Thị Nguyệt Nữ 1979 
04417900365

5 
0823763599 06/10 20/10 XN âm tính Xe khách 

20h00 

20/10/2021 

23h00 

20/10/2021 
Sơn Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình 

25 Phùng Thị My Nữ 1965 C0009928 0977208900 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

01h30 

21/10/2021 
TT Gio Linh Gio Linh Quảng Trị 

26 Nguyễn Nhật Minh Nam 1997 C8195589 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

01h30 

21/10/2021 
Do Linh Do Linh Quảng Trị 

27 Trần Văn Uẩn Nam 1954 C6766765 0368912077 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

06h40 

21/10/2021 
Việt Hùng Vũ Thư Thái Bình 

28 Hắc Thị Hà Nữ 1973 B7018738 0975666681 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Minh Hải Bắc Sơn Thanh Hóa 

29 Lê Xuân Năm Nam 1969 Không có 0966929728 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Cẩm Vân Cẩm Thủy Thanh Hóa 

30 Nguyễn Thị Tình Nữ 1981 C8861504 0368204144 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Minh Hải Sầm Sơn  Thanh Hóa 



31 Cao Thị Giang Nữ 1984 C2519955 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Đông Lĩnh Thanh Hóa Thanh Hóa 

32 Đỗ Thị Hồng Nữ 1992 C4473147 0392032155 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Triệu Khánh Thanh Hóa Thanh Hóa 

33 Đỗ Thị Tươi Nữ 1996 B7564971 0392032155 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Triệu Khánh Thanh Hóa Thanh Hóa 

34 Nguyễn Quang Công Nam 1990 N2134128 0353184947 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Triệu Khánh Thanh Hóa Thanh Hóa 

35 Nguyễn Văn Việt Nam 1980 C87873539 0984202385 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Triệu Nguyên Thanh Hóa Thanh Hóa 

36 Tống Thị Ngợi Nữ 1987 C4558657 Không có 13/10 20/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h40 

20/10/2021 

00h40 

21/10/2021 
Triệu Nguyên Thanh Hóa Thanh Hóa 

 
 

Danh sách này có 36 người./. 
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